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Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;  

Thực hiện Thông tư số 37/2021/TT- BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

Thông tư số 38/2021/TT- BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS; Thông tư số 

26/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số quy 

định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 

37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 

38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông 

tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị các trường đề xuất kinh phí mua 

sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 cụ thể như sau: 

 1. Nghiên cứu kỹ Thông tư số 37/2021/TT- BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu 

học. Thông tư số 38/2021/TT- BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS; Thông tư số 

26/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số quy định 

tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 

39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông. 

2. Rà soát, tổng hợp, thống kê danh mục thiết bị dạy học cho lớp 4, lớp 8… 

hiện có trong trường; xác định thiết bị nào dùng được cho việc dạy học lớp 5, lớp 9; 

nhu cầu mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu triển khai chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 năm học 2024 – 2025. 
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3. Báo cáo kết quả rà soát, đề nghị mua sắm bổ sung Thiết bị đồ dùng dạy học 

tối thiểu lớp 5, lớp 9 năm học 2024-2025 của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận trước ngày 20/04/2024 theo biểu đính kèm (Biểu 01 cấp Tiểu học; Biểu 02 cấp 

THCS). 

- Bản đóng dấu (có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của trường) nộp trực tiếp theo 

cấp học, bản mềm gửi qua địa chỉ email cấp học. 

+ Cấp tiểu học: Đồng chí Lê Đình Hòa - Tổng hợp. 

+ Cấp THCS: Đồng chí Ngô Thị Kim Huế - Tổng hợp. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm yêu cầu các trường TH, 

THCS công lập thực hiện nghiêm nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các đồng chí báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để kịp 

thời giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

             Phạm Văn Khang 
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